PHỤ LỤC 8
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THÁNG 8 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9 CỦA CÁC DỰ ÁN

1. Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc.  


- Đến nay 20 tiểu dự án đã phê duyệt bổ sung phát sinh khối lượng với tổng kinh phí là 40,132 tỷ đồng. Dự án đã bổ sung phát sinh khối lượng cho 20 tiểu dự án với tổng số vốn là 40,132 tỷ đồng từ nguồn vốn ADB. Do nguồn vốn ADB đã cam kết hết nên 03 tiểu dự án thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, Điện Biên và Lạng Sơn sử dụng nguồn vốn đối ứng , CPMU đã có công văn. 

- 05 tiểu dự án của tỉnh Vĩnh Phúc, Lào Cai, Phú Thọ và Yên Bái (02 TDA) đã bàn giao nghiệm thu công trình. 

- Hiện nay dự án có 14 tiểu dự án cấp nước sinh hoạt và bổ sung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo dự án đầu tư tình hình triển khai như sau :  03 tiểu dự án của các tỉnh Hà Giang (Huyện Bắc Quang), Tuyên Quang và Thái Nguyên đã phê duyệt TKBVTC, CPMU đã góp ý cho Hồ sơ mời thầu của tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang để ADB xem xét và phê duyệt.
 03 tiểu dự án của các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai và Yên Bái đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. 
05 tiểu dự án của các tỉnh Bắc Cạn, Hà Giang (huyện Đồng Văn,Mèo  Vạc), Lai Châu và Phú Thọ (2 TDA) đang tiến hành thiết kế BVTC.


03 tiểu dự án của các tỉnh Hòa Bình (2TDA) và Sơn La đang tuyển tư vấn thiết kế. 


- Điều chỉnh bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án: Hiện nay đã có văn bản góp ý của Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính và của các Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Dự án đã lập báo cáo giải trình các ý kiến góp ý và phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế để tổ chức thẩm định.


 - Ban quản lý dự án đã đi thực địa kiểm tra chất lượng thi công, công tác quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình, thanh quyết toán các tiểu dự án của tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Bắc Giang, ....

* Tồn tại và khó khăn


- Việc phân bổ nguồn vốn đối ứng của các tỉnh còn chưa kịp thời dẫn đến tiến độ giải ngân chậm đặc biệt các tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang chưa được phân bổ vốn đối ứng. Việc phân bổ vốn đối ứng không đầy đủ và kịp thời dẫn đến Kho bạc ở các tỉnh không xác nhận phiếu giá để giải ngân cho nhà thầu đúng tiến độ.


- Phát sinh đền bù trong quá trình thi công chưa được các tỉnh Bắc Cạn, Sơn La, Hòa Bình giải quyết kịp thời và đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công.


- Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án chưa được phê duyệt dẫn đến các hoạt động bổ sung chưa được triển khai.


* Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2015


- Kế hoạch giải ngân 3 tháng cuối năm 2015 của dự án là 333 tỷ đồng, trong đó vốn ADB là 214 tỷ đồng, vốn đối ứng trung ương 15 tỷ đồng, vốn đối ứng tỉnh là 103 tỷ đồng. (xem phụ lục 6).


- Đôn đốc các tỉnh đẩy nhanh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và tiến hành đấu thầu xây lắp của các tiểu dự án bổ sung.



- Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn tổng thể của dự án.



* Giải pháp và kiến nghị


- Với các TDA bổ sung: Đẩy nhanh tiến độ lập tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm định và phê duyệt thiết kế BVTC, tổ chức công tác đấu thầu các tiểu dự án đáp ứng tiến độ đã cam kết. 



- Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án và phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch vốn tổng thể của dự án.



- Đôn đốc các tỉnh bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng.     

2. Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học.
- CPMU: Đã đánh giá HSDT cho gói thầu 3.5 Nâng cấp phòng thí nghiệm cho các đơn vị thuộc Bộ để trình Ban xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

+ Tổ chức 02 hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện 8 tháng đầu năm, bàn kế hoạch triển khai thực hiện 4 tháng cuối năm;

+ Phối hợp với Vụ HTQT và các đơn vị liên quan tiếp tục giải trình về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án.

· Các đơn vị tham gia dự án:

+ Trao thầu: Trong tháng 9 các đơn vị tham gia dự án hoàn tất các thủ tục đấu thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị, chứng nhận sản phẩm nông nghiệp an toàn (01 gói thầu thiết bị Bình Thuận và 02 gói thầu chứng nhận VietGAP Ninh Thuận và Hà Nội).

+ Các hoạt động đã trao thầu: Hoạt động xây dựng tiểu dự án vùng SAZ: Đối với các tiểu dự án trao thầu gia đoạn 1: đã có 48/67 tiểu dự án bàn giao đưa vào sử dụng, đối với các tiểu dự án còn lại được trao thầu trong giai đoạn về cơ bản đã hoàn thành khối lượng xây dựng. Tuy nhiên vẫn cón tồn tại tại một số tiểu dự án SAZ do PPMU Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư vẫn chưa thể hoàn thành do việc điều chỉnh thiết kế các tiểu dự án đến nay vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt (04/05 tiểu dự án chưa được duyệt).

Đối với các tiểu dự bổ sung trao thầu năm 2015 có tổng giá trị là 218,8 tỷ đồng, đến nay về cơ bản đáp ứng được tiến độ xây dựng, tuy nhiên đến nay việc lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành của các đơn vị vẫn còn chậm để làm thủ tục rút vốn từ phía nhà tài trợ do đến nay trong số 28 tiểu dự án bổ sung mới giải ngân được 84,3 tỷ đồng đạt 39% giá trị trao thầu. Một số đơn vị chậm thanh toán như: Đà Nẵng 0%, Vĩnh Phúc 12%, Tiền Giang 30% tạm ứng, Lâm Đồng 35%, Bắc Giang 30% tạm ứng, Bến Tre 30% tạm ứng, Sơn La lô 1 đã hoàn thành 100% khối lượng chưa có hồ sơ thanh toán.

· Bảng tiến độ các tiểu dự án bổ sung

	STT
	Đơn vị
	Số tiểu dự án
	Khối lượng thi công
	Khối lượng đã thanh toán

	1
	BẮC GIANG
	1
	50%
	29%

	2
	TP. HÀ NỘI
	2
	90%
	54%

	3
	HẢI DƯƠNG
	4
	95%
	56

	4
	PHÚ THỌ
	2
	70%
	63%

	5
	SƠN LA
	2
	100%
	43%

	6
	THÁI NGUYÊN
	1
	100%
	67%

	7
	VĨNH PHÚC
	3
	70%
	5%

	8
	 BÌNH THUẬN 
	2
	75%
	30%

	9
	 BẾN TRE 
	1
	80%
	30%

	10
	 TIỀN GIANG 
	2
	70%
	30%

	11
	 TP. HCM 
	3
	100%
	81%

	12
	 ĐÀ NẴNG 
	2
	50%
	0%

	13
	 LÂM ĐỒNG 
	3
	80%
	35%


* Một số tồn tại chính:  
- Công tác kế toán tại các địa phương còn yếu, dẫn đến sau khi các mô hình SAZ hoàn thành chậm hoàn tất thủ tục giải ngân và quyết toán công trình hoàn thành;

- Một số hoạt động tự thực hiện có sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp (tập huấn) việc tập hợp, hoàn thiện hồ sơ còn chậm, dẫn đến sau khi hoàn thành các lớp tập huấn vẫn chưa thể giải ngân theo đúng tiến độ.

- Việc phê duyệt, điều chỉnh thiết kế các gói thầu của cấp có thẩm quyền còn chậm (Vĩnh Phúc, Tiền Giang). 

* Giải pháp thực hiện:

       -  Đến nay về cơ bản các gói thầu giai đoạn 1 còn lại đã cơ bản công tác thi công, CPMU tiếp tục đôn đốc, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật, kế toán làm việc trực tiếp với các đơn vị để hướng dẫn thủ tục quyết toán công trình hoàn thành. 

       -   Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các công trình xây lắp SAZ đã trao thầu hiện đang trong giai đoạn 2 hoàn thành theo đúng tiến độ.

          * Kế hoạch thực hiện tháng 10:

- Về trao thầu trong tháng 10 dự án sẽ hoàn tất thủ tục trao thầu 01 gói thầu mua sắm thiết bị do CPMU làm chủ đầu tư và 01 gói thầu thiết bị mô hình SAZ của Bình Thuận (dự kiến trình ADB trước ngày 06/10/2015).

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các công trình xây lắp đã trao thầu hiện đang trong giai đoạn hoàn thành theo đúng tiến độ.

- Báo cáo Ban để trình Bộ xem xét nghiệm thu đối với một số đề tài nghiên cứu do CPMU làm chủ đầu tư (dự kiến sẽ có gói thầu Nghiên cứu chọn tạo giống chè mới cho các tỉnh phía Bắc và gói thầu Nghiên cứu bảo quản trái cây bằng hóa chất an toàn sẽ trình Bộ xem xét nghiệm thu tổng thể sau khi các đơn vị đã nghiệm thu cấp cơ sở trong tháng 10/2015).

- Trình Ban xem xét để trình Bộ Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh Báo cáo Nghiên cứu khả thi của dự án và kế hoạch vốn tổng thể dự án làm cơ sở quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để đề xuất với Ngân hàng Nhà nước về việc gia hạn dự án.



3. Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung:

* Đối với dự án Pha 1
+ Đến nay, 13/13 tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành. Trong đó 11/13 tỉnh đã có Tờ trình đề nghị Bộ Nông nghiệp &PTNT tổng hợp quyết toán hoàn thành;

* Đối với Khoản vay bổ sung

- ADB đã phê duyệt Kế hoạch đấu thầu 18 tháng cập nhật toàn dự án ngày 28/9/2015.

- Gói thầu Kiểm toán dự án và Gói thầu Điều tra kinh tế xã hội: Nhà tài trợ ADB đã phê duyệt Điều khoản tham chiếu (TOR) và dự toán gói thầu.

- Gói thầu Truyền thông về hạn hán: Theo ý kiến của Cục QLXD công trình, gói thầu trên không được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Hiện nay Vụ Hợp tác Quốc tế đang tổng hợp ý kiến về cơ chế thực hiện cho gói thầu;

- Bộ Nông nghiệp đã phê duyệt Sổ tay quản lý tài chính của dự án và ra quyết định về chi phí Ban quản lý dự án tỉnh;

- Đào tạo: Bộ Nông nghiệp &PTNT đã có quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo tổng thể toàn dự án ngày 1/10/2015.

- UBND các tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư (FS) cho 24/24 dự án thành phần. 

+ Đến nay các tỉnh đã tuyển được đơn vị tư vấn lập BVTC-DT cho 13 dự  án thành  phần ( Bình Định: 6; Phú Yên: 1; Ninh Thuận: 2; Bình Thuận: 4). Ban quản lý dự án các tỉnh đang chuẩn bị thủ tục tuyển tư vân BVTC-DT cho 11 dự án còn lại;

- UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt thiết kế BVTC-DT cho dự án “Nâng cấp kiên cố hóa kênh chính Bắc Ba Bàu. Nhà tài trợ ADB đã có nhận xét, góp ý hồ sơ mời thầu cho tiểu dự án, hiện nay Ban QLDA tỉnh đang chỉnh sửa, hoàn thiện.

- Ban QLDA tỉnh Bình Định đã gửi Hồ sơ thiết kế BVTC-DT 02 DATP “Kiên cố kênh đập Lại Giang” và “Sửa chửa nâng cấp hồ chứa nước Mỹ Thuận” để Ban QLDA Trung ương và Tư vấn quốc tế (LIC) kiểm tra, xem xét;

* Khó khăn, tồn tại

- Công tác tuyển Tư vấn quốc tế triển khai chậm ảnh hưởng tới tiến độ xem xét, góp ý kiến Hồ sơ thiết kế cơ sở và Báo cáo chính sách an toàn của các dự án thành phần;

- Tiến độ tuyển tư vấn tư vấn thiết kế BVTC-DT tại các địa phương chậm ảnh hưởng tới tiến độ toàn dự án. Ban QLDA TW đã có văn bản đôn đốc, nhắc nhở tuy nhiên đến nay tiến độ của nhiều tỉnh vẫn chưa được cải thiện;

- Do đó việc phân bổ thiếu vốn đối ứng cho dự án cũng ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện;

- Việc áp dụng một số Luật và quy định mới của Chính phủ cũng như của Nhà tài trợ ADB về xây dựng và thực hiện dự án cơ sở hạ tầng và đấu thầu cũng ảnh hưởng nhiều đến tiến độ dự án;

* Kế hoạch triển khai 3 tháng cuối năm 2015

- Đối với dự án Pha 1

+ Tổng hợp báo cáo Ban để trình Bộ phê duyệt quyết toán toàn dự án đảm bảo tiến độ.

+ Đôn đốc thực hiện công tác xử lý tài sản toàn dự án Pha 1.

- Đối với Khoản vay bổ sung

+ Ký hợp đồng gói thầu Tư vấn quốc tế (LIC) trong tháng 10/2015;

+ Phối hợp các chuyên gia tư vấn quốc tế xem xét các hồ sơ BVTC-DT nhằm (i) xem xét các nội dung đã góp ý của Ban QL các dự án Nông nghiệp, Bộ NN&PTNT trong giai đoạn lập F/S trong hồ sơ BVTC-DT và (ii) đảm bảo chất lượng của hồ sơ theo các quy định hiện hành;


+ Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn về Đấu thầu xây lắp, Giải ngân… cho các tỉnh tham gia dự án;

+ Trình Ban xem xét và trình Bộ Nông nghiệp &PTNT điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Kế hoạch tổng thể dự án; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. bổ sung các gói thầu về Truyền thông về hạn hán, Kiểm toán quyết toán chi phí tại Ban Trung ương, bổ sung nội dung mua sắm thiết bị cho 06 tỉnh tham gia dự án trong gói thầu Mua sắm thiết bị của Ban Trung ương...

+ Đẩy nhanh tiến độ tuyển tư vấn BVTC-DT cho 11 dự án thành phần còn lại;

+ Đối với các dự án đã tuyển được tư vấn BVTC-DT: Ban quản lý dự án tỉnh đôn đốc tư vấn hoàn thành hồ sơ thiết kế BVTC-DT theo đúng các quy định hiện hành về xây dựng công trình và trình UBND tỉnh phê duyệt;

+ Đôn đốc Ban quản lý dự án tỉnh chuẩn bị Hồ sơ mời thầu xây lắp của các gói thầu xem xét trước theo mẫu của ADB;

+ Dự kiến trao thầu xây lắp gói thầu đầu tiên của tỉnh Bình Thuận vào cuối năm 2015, đảm bảo kế hoạch cam kết với Nhà tài trợ ADB;

+ Tư vấn hoàn thiện Báo cáo dự án đầu tư (SIR) gửi Ban quản lý dự án TW trình nhà tài trợ ADB thông qua cho 04 TDA. 



4. Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên:

* Các gói thầu dịch vụ tư vấn:

- Ký hợp đồng huy động 03 chuyên gia thầu tư vấn độc lập trong nước hỗ trợ xây dựng điều các mô hình, thể chế tháng 9/2015;

* Đào tạo, tập huấn: 

- Tổ chức 2 lớp tập huấn về lập báo cáo dự án đầu tư (SIR) tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 28-30/9/2015 và tại Gia Lai từ ngày 30/9/2015 đến 01/10/2015;

- Kế hoạch đào tạo tổng thể: LIC đã hoàn thiện, CPMU đang xem xét và dự kiến đầu tháng 10/2015 trình Ban và Bộ phê duyệt.

* Phê duyệt F/S:

- 15/15 tiểu dự án đã được Bộ có ý kiến thỏa thuận về kỹ thuật, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã thông qua và UBND các tỉnh đã phê duyệt FS cho 15/15 tiểu dự án; 

* Phê duyệt thiết kế BVTC-DT:

- 03 tiểu dự án (Kon Tum: 02 và Gia Lai: 01) đã hoàn thiện hồ sơ BVTC-DT theo các ý kiến góp ý của LIC và đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- 02 tiểu dự án (Gia Lai: 01 và Đắk Lắk: 01) đã hoàn thiện hồ sơ và đang được thẩm định, góp ý kiến;

- 05 tiểu dự án (Kon Tum: 01; Gia Lai: 01; Đắk Nông: 02 và Đắk Lắk: 01) đang lập hồ sơ thiết kế BVTC-DT;

- 05 tiểu dự án (LĐ: 03; Đắk Lắk: 01 và Đắk Nông: 01) đang tuyển tư vấn thiết kế BVTC-DT;

* Kế hoạch đấu thầu tổng thể: LIC đã xem xét và CPMU đã trình ADB phê duyệt trong tháng 8/2015. 

* Một số khó khăn trong quá trình thực hiện:

- Một số tỉnh chậm trễ trong việc bố trí vốn đối ứng năm 2015 (đặc biệt tỉnh Đắk Lắk) đã ảnh hưởng đến các hoạt động liên quan đến chi, trả cho các đơn vị tư vấn lập FS và BVTC-DT;

- Tiến độ tuyển chọn tư vấn thiết kế BVTC-DT tại các tỉnh còn chậm, trung bình từ 2-3 tháng mới xong;

- Chất lượng các đơn vị tư vấn địa phương còn yếu và kém, không hoàn thành hồ sơ đùng thời gian hoặc chất lượng hồ sơ rất yếu và kém.

 

* Kế hoạch triển khai trong 3 tháng cuối năm 2015:

- Hoàn thiện toàn bộ các công tác liên quan đến công tác tập huấn năm 2015; huy động các dịch vụ tư vấn còn lại; điều chỉnh kế hoạch tổng thể; hoàn thiện kế hoạch đấu thầu tổng thể v.v…;

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị dịch vụ liên quan và các Ban quản lý dự án tỉnh đẩy nhanh công tác giải ngân, phấn đấu trong 3 tháng cuối năm giải ngân vốn ADB khoảng 18 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch Bộ giao).

- Tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn phối hợp với các cơ quan thẩm định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ BVTC-DT chọn 3 tiểu dự án trong cuối tháng 9, đầu tháng 10 và tiến hành đấu thầu xây lắp trong tháng 11/2015;

- Hoàn thành hồ sơ thiết kế BVTC-DT cho 13 tiểu dự án còn lại.
5. Dự án LIFSAP:


- Khuyến khích thực hành chăn nuôi an toàn trong các vùng ưu tiên (GAHP): các hoạt động đang được tập trung triển khai trong giai đoạn này là cấp chứng nhận cho các hộ GAHP đạt chuẩn, tập huấn nhân rộng cho các hộ GAHP, thực hiện giám sát chất lượng thức ăn, huyết thanh và môi trường đợt 2 năm 2015, rà soát các nhóm GAHP tiêu biểu để thành lập Tổ hợp tác và Hợp tác xã cho giai đoạn bổ sung vốn . Các hoạt động đã hoàn thành được tập hợp chứng từ và thanh toán như: hỗ trợ biogas, chi phí cấp chứng chỉ cho các hộ GAHP đủ điều kiện cấp chứng chỉ, giám sát chất lượng thức ăn, huyết thanh và môi trường...



- THP A2 Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng khu LPZ: Khu LPZ tại tỉnh Đồng Nai đang được khẩn trương thi công xây dựng hạ tầng, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 16/12/2015.



- Nâng cấp các lò mổ và chợ thực phẩm tươi sống:
 Đến 30/9/2015, toàn bộ 9 lò mổ năm 2015 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nâng số lò mổ đã đưa vào sử dụng là 29 lò, 4 lò mổ đang làm thủ tục giải ngân lần đầu cho chủ cơ sở giết mổ, 9 lò mổ sau thời gian vận hành 6 tháng sẽ giải ngân nốt 20% số tiền chủ lò mổ được hỗ trợ theo đúng quy trình thanh toán các cơ sở giết mổ quy mô lớn và trung bình. 73 lò mổ với quy mô giết mổ từ 3 - 30 con lợn/ngày đã hoàn thành nâng cấp để cải thiện điều kiện vệ sinh thú y và đến hết tháng 9/2015 đã giải ngân được 63 cơ sở giết mổ nhỏ, 10 cơ sở giết mổ đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và đang làm các thủ tục giải ngân.



- Nâng cấp các chợ thực phẩm tươi sống: Đến thời điểm tháng này, trong tổng số 16 chợ năm 2014 chuyển sang, 13 chợ đã bàn giao đưa vào sử dụng và 5 chợ đã làm xong thủ tục thanh toán, 8 chợ đang làm thủ tục thanh toán nốt cho nhà thầu, 5 chợ năm 2015 đã nghiệm thu và đang làm thủ tục thanh toán 50% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10/2015. tiến độ giải ngân sẽ được cải thiện trong tháng 10 và tháng 11/2015  do thời điểm đó các chợ đã hoàn thành nâng cấp và đưa vào bàn giao sử dụng.



- Phần công việc của Ban QLDA TW:  Đến thời điểm này tiến độ thực hiện các phần việc do PCU thực hiện đang chậm, chưa có gói thầu nào được trao thầu, do vậy kết quả giải ngân của PCU hiện đang rất thấp nếu tiến độ thực hiện không được cải thiện trong tháng 10.2015 thì khả năng PCU sẽ không hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2015.



- Đề nghị Lãnh đạo Ban và các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Ban quan tâm và đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt đối với các gói thầu do PCU thực hiện trong năm 2015 để dự án đảm bảo hoàn thành được kế hoạch giải ngân năm 2015.



- PCU phối hợp với Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thành công tác thanh tra đối với dự án LIFSAP, dự kiến trong tuần đầu tháng 10.2015 sẽ công bố dự thảo kết luận thanh tra.

* Kế hoạch thực hiện Quý IV năm 2015



- PCU sẽ tăng cường đi thực địa tại các tỉnh nhằm đôn đốc và tháo gỡ kịp thời các khó khăn (nếu có) để đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân theo đúng kế hoạch đã đăng ký năm 2015.



- PCU tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các gói thầu thực hiện tại Ban TW để hoản thành kịp tiến độ.



- Triển khai công tác phục vụ cho việc đóng tài khoản dự án vào 31.12.2015.



- Chuẩn bị các thủ tục theo quy định để triển khai các hoạt động cho giai đoạn Bổ sung vốn dự án năm 2016.

6. Dự án VnSAT:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3600/QĐ-TCCB ngày 4/9/2015 về việc thành lập Ban quản lý dự án trung ương dự án VnSAT. Tiếp tục liên hệ, theo dõi để Bộ ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo dự án cấp trung ương.

- Quy chế tổ chức và hoạt động của dự án, vị trí việc làm tại Ban Trung ương: Ban đã hoàn thiện quy chế và trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt. Ban sẽ tiếp tục liên hệ để Bộ ra Quyết định phê duyệt.

- Ban quản lý các dự án Nông nghiệp tiếp tục cập nhật và hoàn thiện Sổ tay hoạt động dự án (POM), trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt.

- Các điều kiện hiệu lực của dự án
+ Khung chính sách tái định cư: Bộ Nông nghiệp đã trình Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt tại công văn số 5758 ngày 20/07/2015. Sau khi có ý kiến đồng thuận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp sẽ xin ý kiến của Bộ Tư pháp và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
+ Cơ chế tài chính của dự án: Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Thủ tướng chính phủ xin phê duyệt cơ chế tài chính của dự án. Ban quản lý dự án sẽ tiếp tục liên hệ để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt cơ chế tài chính của dự án.
+ Hiệp định vay phụ giữa BIDV và Bộ Tài chính: Sau khi Thủ tướng chính phủ phê duyệt cơ chế tài chính của dự án, Bộ Tài chính và BIDV sẽ ký kết Hiệp định vay phụ. Do tiến độ chậm hơn so với kế hoạch nên Bộ Tài chính đã có công văn 13578/BTC-QLN đề nghị Ngân hàng Nhà nước gia hạn thời hạn hiệu lực của Hiệp định dự án

+ Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình dự án: Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đã có tờ trình số 1573/TTr-DANN-KHKT ngày 12/08/2015 gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án VnSAT. 
+ Kế hoạch tổng thể của các tỉnh đã được WB “Không phản đối ” và sẽ được phê duyệt sau khi KH tổng thể toàn dự án được duyệt.

* Thuận lợi, khó khăn:

- Thuận lợi: Quá trình xây dựng dự án được sự ủng hộ, quan tâm của nhà tài trợ, lãnh đạo Bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT, các cục vụ trong Bộ, đặc biệt là Vụ Kế hoạch và Vụ Hợp tác Quốc tế.

- Khó khăn: Dự án dự kiến có hiệu lực vào ngày 07/10/2015, tuy nhiên điều kiện đi kèm là: Hiệp định vay phụ giữa Bộ tài chính và BIDV được ký kết và Khung chính sách tái định cư của dự án được phê duyệt.

+ Hiện nay Hiệp định vay phụ chưa được ký kết do cơ chế tài chính của dự án chưa được phê duyệt. Ngày 30/09/2015, Bộ tài chính đã có công văn số 13578/BTC-QLN đề nghị Ngân hàng nhà nước gia hạn thời hạn hiệu lực của Hiệp định dự án VnSAT. Thời gian có hiệu lực của dự án bị chậm tiến độ sẽ ảnh hưởng lớn đến việc triển khai dự án.

+ Khung chính sách tái định cư chưa được phê duyệt và cần có ý kiến đồng thuận của Bộ Tài Nguyên và Môi trường để trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

* Đề xuất

+ Đề nghị Vụ Kế hoạch sớm trình Bộ trưởng danh mục hàng hóa thiết bị được phép hỗ trợ cho nông dân trong dự án VnSAT và Phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án VnSAT.

+ Đề nghị Ngân hàng nhà nước làm các thủ tục gia hạn thời gian có hiệu lực của Hiệp định.

+ Văn phòng chính phủ sớm phê duyệt cơ chế của tài chính của dự án để Bộ tài chính Ký hiệp định vay phụ với BIDV, đảm bảo điều kiện hiệu lức của Hiệp định.

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có văn bản đồng thuận ý kiến giải trình của Bộ Nông nghiệp và PTNT về khung chính sách tái định cư để trình Thủ tướng phê duyệt.

8. Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

PCU đã trình Ban kết quả đánh giá gói thầu nâng cấp cơ sở hạ tầng viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, tư vấn thẩm tra đã có báo cáo cuối cùng cho thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán gói thầu nâng cấp cơ sở hạ tầng viện 2.

Hoàn thành công tác đánh giá giữa kỳ của dự án. Ban quản lý Trung ương đã có văn bản hướng dẫn kỹ thuật cho các tỉnh về an toàn sinh học, giám sát dịch bệnh, thành lập tổ cộng đồng trong nuôi trồng thủy sản bền vững, hướng dẫn về đồng quản lý và đa dạng sinh học cao trong bền vững khai thác thủy sản ven bờ.

* Kế hoạch tháng 8:

Phối hợp với cục khí quyển đại dương Hoa Kỳ tập huấn các tỉnh dự án về quy hoạch không gian ven bờ.

Tổ chức hội nghị về Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Việt Nam, qua đó sẽ thông nhất phương án nâng cấp phần mềm và  thiết bị nâng cấp CSDL Nghề cá.

Tổ chức Đoàn công tác đôn đốc, hướng dẫn các tỉnh về kỹ thuật, xem xét, đánh giá các đề xuất của các tỉnh.

9. Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp:

1. Hợp phần 1: Quản lý chất thải chăn nuôi:

- CPMU đã xây dựng và ban hành các 02 mô đun đào tạo tập huấn: (i) vận hành công trình KSH; (ii) xây dựng/ lắp đặt các CTKSH. Hiện tại CPMU đang phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác xây dựng thêm 05 mô đun đào tạo nữa, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 4/2015.

- CPMU và các PPMU tiếp tục thực hiện các chương trình truyền thông bằng nhiều hình thức khác nhau (trên TV, đài, báo, hệ thống phát thanh ở địa phương, áp phích,...) nhằm tuyên truyền và phổ biến những thông tin và yêu cầu của dự án đến người dân.

- Lũy kế từ đầu dự án đến nay đã có (i) 739 lớp tập huấn về vận hành chuỗi giá trị công trình khí học quy mô nhỏ (SBVC)  cho 22.233 hộ nông dân; (ii) 132 hội thảo phổ biến thể chế chính sách và tiêu chuẩn về công nghệ khí sinh học và quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi cho hơn 5.213 nông dân; và (iii) 31 lớp tập huấn cho kỹ thuật viên với 1.117 lượt người tham gia.

- Luỹ kế từ đầu năm đến hết 30/9/2015 toàn dự án đã xây dựng được 12.315 công trình khí sinh học, nghiệm thu 7915 công trình và chuyển tiền hỗ trợ cho 5300 hộ dân.

2. Hợp phần 2. Tín dụng cho các chuỗi giá trị khí sinh học

Các định chế tài chính đã và đang triển khai giải ngân vốn tín dụng cho vay xây dựng các công trình khí sinh học. Trong Quý 2/2015, CPMU đã phối hợp với các định chế tài chính trung ương tổ chức hội thảo tập huấn thông tin tuyên truyền cho người dân, các định chế tài chính tuyến xã, huyện và các kỹ thuật viên về quy chế, thủ tục và định mức cho vay.

Hiện tại, ADB đề nghị thuê tư vấn độc lập nhằm đánh giá thị trường tín dụng và đề xuất đa dạng hóa khoản vay của dự án nhằm tăng cường giải ngân tín dụng. 

3. Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp 

Trong Quý 2/2015, CPMU và Vụ KHCNMT đã tổ chức họp hội đồng và lựa chọn được 23 mô hình thí điểm dự kiến sẽ triển khai trong dự án, trình ADB xem xét. Hiện tại, tư vấn dự án đang xem xét và đánh giá các đề xuất trước khi ADB cho ý kiến không phản đối để triển khai thực hiện.

Hiện tại CPMU phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đã xác định được các nội dung xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, đề cương bài giảng về các kỹ thuật công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp phù hợp để đào tạo nghề cho nông dân. 

4. Hợp phần 4. Quản lý dự án

CPMU tiếp tục tổ chức các đoàn đi công tác tại 10 tỉnh tham gia dự án để hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc các tỉnh triển khai thực hiện dự án.

CPMU đã đề xuất tuyển thêm 02 tư vấn cá nhân nhằm hỗ trợ hoạt động tín dụng của hợp phần 2 và hỗ trợ thực hiện các mô hình thí điểm trong hợp phần 3. Một gói thầu tư vấn về đánh giá thực trạng các công trình KSH cũng được đề xuất. CPMU sẽ sớm triển khai tuyển tư vấn sau khi được ADB phê duyệt.

* Kế hoạch thực hiện Quý IV/2015

Hợp phần 1: Quản lý chất thải chăn nuôi:

Căn cứ vào kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo của Tư vấn đào tạo, CPMU đang chuẩn bị kế hoạch tập huấn cho các cán bộ của các đơn vị có liên quan đến quản lý và phát triển chương trình khí sinh học quốc gia.

Đội ngũ kỹ thuật viên các tỉnh tiếp tục tuyên truyền, tư vấn, giám sát, nghiệm thu và hướng dẫn người dân vận hành công trình khí sinh học. CPMU và các PPMU thường xuyên tổ chức các đoàn đi kiểm tra các công trình khí sinh học do dự án hỗ trợ.

Dự kiến trong Quý 4/2015, CPMU và ADB sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá các công trình KSH. Đồng thời, CPMU sẽ lựa chọn tư vấn độc lập để đánh giá tổng thể chất lượng các công trình KSH và các vấn đề có liên quan.

CPMU tiếp tục lựa chọn những nhà thầu KSH quy mô vừa và lớn có tiềm năng, có năng lực và kinh nghiệm trong xây dựng/lắp đặt các công trình KSH quy mô vừa và lớn. PPMU có thể giới thiệu và đề xuất các nhà thầu tiềm năng về CPMU để đánh giá và phê duyệt.

Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp 

CPMU đang tiến hành đấu thầu hệ thống thư viện điện tử phục vụ chia sẻ thông tin về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý 4, 2015.

CPMU và tư vấn đào tạo đã hoàn thiện báo cáo đánh giá nhu cầu đào tạo về ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp của cấp trung ương và 10 tỉnh tham gia dự án. Trên cơ sở kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo, CPMU sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo tập huấn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai hoạt động này trong quý 4, 2015.

Hiện tại CPMU phối hợp với Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đã xác định được các nội dung xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, đề cương bài giảng về các kỹ thuật công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp phù hợp để đào tạo nghề cho nông dân. Dự kiến Quý 4, 2015 sẽ triển khai xây dựng 10 chương trình đào tạo nghề về xử lý các phế phụ phẩm trong trồng trọt và thủy sản.

CPMU và các PPMUs đang xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ khuyến nông và nông dân về các công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp. Dự kiến sẽ bắt đầu triển khai tập huấn trong quý 4, 2015.

3. Hợp phần 4. Quản lý dự án

CPMU tiếp tục tổ chức các đoàn đi công tác tại 10 tỉnh tham gia dự án để hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc các tỉnh triển khai thực hiện dự án.

CPMU tiếp tục hoàn tất thủ tục tuyển các tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án.

10. Dự án Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh:

- Chỉ đạo Nhà thầu Pháp và phối hợp với Tổng cục Thủy sản, các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các hoạt động còn lại của Hợp đồng gói thầu tổng thể dự án. 


- Phối hợp với Vụ Tài chính thực hiện công tác quyết toán năm 2014 và chuẩn bị thẩm tra quyết toán hoàn thành dự án. 


* Kế hoạch tháng 10/2015. 


- Phối hợp với Vụ Tài chính hoàn thiện quyết toán năm 2014 và thực hiện công tác quyết toán hoàn thành dự án.


- Tiếp tục chỉ đạo Nhà thầu Pháp và phối hợp với Tổng cục Thủy sản, các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các hoạt động còn lại của Hợp đồng gói thầu tổng thể dự án. 

11. Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam 2011-2014: Dự án đang tiến hành các công tác quyết toán hoàn thành dự án.
12. Dự án ACP: Dự án đang tiến hành các công tác quyết toán hoàn thành dự án.
13. Dự án Cao su tiểu điền:
- Tổng hợp hồ sơ làm đơn giải trình chi tiêu vốn vay (Đơn số 09);

- Thực hiện các thủ tục xử lý tài sản hậu Dự án và các hoạt động chuẩn bị cho công tác quyết toán Dự án hoàn thành khác;

- Tổ chức nhóm công tác kiểm tra vườn cây hậu dự án;

  Kế hoạch thực hiện trong quý IV:

- Hoàn thành hồ sơ giải trình gửi Nhà tài trợ;

- Hoàn thiện xử lý tài sản hậu Dự án; Tiếp tục thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho công tác quyết toán Dự án hoàn thành;

14. Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc:

Ký kết hợp đồng với tư vấn Xây dựng chiến lược cấp tỉnh. 


Đàm phán hợp đồng với tư vấn truyền thông.


Tổ chức đấu thầu 2 gói thầu về lập bản đồ lũ quét và sạt lở đ-ất, hiện nay dự án đang tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật.


Tổ chức triển khai 2 lớp đào tạo về chính sách dành cho các đối tượng là cán bộ kỹ thuật cho 15 tỉnh tại Tam Đảo từ ngày 14-18/9/2015.


Chuẩn bị thiết kế bản vẽ thi công chi tiết cho mô hình trình diễn tại Sơn La và Thái Nguyên.


Đi thực địa giám sát mô hình trình diễn tại Sơn La.


Làm việc với Đoàn đánh giá dự án của ADB từ ngày 9-16/9/2015.


Đón đoàn cán bộ và chuyên gia của Đông Timor sẽ sang tham quan và học tập kinh nghiệm của dự án, từ 21-24/9/2015.


Chuẩn bị chương trình tập huấn khóa 2 về kỹ thuật dự kiến tổ chức tại Lào Cai vào tháng 10/2015.


Tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm của tư vấn theo tiến độ. 


* Kế hoạch tháng 10:


Trình phê duyệt kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật 02 gói thầu về bản đồ lũ quét và sạt lở đất;


Tổ chức 02 lớp đào tạo về kỹ thuật tại Sapa dự kiến từ ngày 19-23/10/2015 cho cán bộ kỹ thuật của 15 tỉnh miền núi phía Bắc


Xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2016.


Xây dựng kế hoạch năm 2016.

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP
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